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	者(Ấy)
	Đại từ
	Xưng thay người hoặc sự vật: chỉ người, chỉ vật, chỉ việc, chỉ nơi chốn

	
	Tính từ
	Chỉ thị hình dung từ: cái này, điều này

	
	Trợ từ
	Dùng giữa câu, biểu thị đình đốn, phân biệt chỗ cách nhau.

	
	
	Biểu thị ngữ khí kết thúc, thường có chữ “dã” 也 đi sau.

	
	
	Dùng ở cuối câu, để so sánh: như là, dường như. 

	
	
	Đặt sau những từ ngữ chỉ thời gian, để chỉ thời gian


1. Đại từ: 
	Từ hay cụm từ đứng trước
	
	Chức năng

	Động từ
	+者
	Chủ ngữ

Tân ngữ

Định ngữ
	Chỉ người 

Chỉ vật

Chỉ việc

Chỉ nơi chốn

	Tính từ
	
	
	

	Số từ
	
	
	

	Phương vị từ
	
	
	

	Động ngữ
	
	
	

	2 động ngữ
	
	
	

	Tính ngữ
	
	
	

	v.v…
	
	
	


a. Đứng sau động từ: VD
	作者
	記者
	看者
	聽者
	行者
	往生者
	學者
	亡者

	tác giả
	kí giả
	
	
	
	出家者
	
	


b. Đứng sau tính từ: VD
	惡者
	善者
	仁者
	勇者
	明者
	長者
	尊者
	賢者

	大者
	小者
	難者
	Dũng giả
	強者
	
	
	


c. Đứng sau số từ: VD
	一者
	二者
	五者
	
	
	
	
	


d. Đứng sau phương vị từ:  VD
	前者
	後者
	中間者
	旁邊者
	Bàng biên giả 
	


e. Sau một ngữ: như: Ngữ động từ; ngữ tính từ; 2 động từ; 2 động ngữ…
2. Tính từ chỉ thị: này, ấy, đó… 

	者=這=此+
(Giả=giá=thử)
	番
	Phiên
	Lượt này, phen này

	
	箇=個 
	cá
	Người này, việc này, vật này

	
	回
	hồi
	Lần này

	
	邊
	biên
	Bên này


3. 者là trợ từ
a. 者đứng sau chủ ngữ: để biểu thị sự nhấn mạnh
b .者đứng sau phó từ hay phân câu: để biểu thị sự ngừng ngắt (giống như dấu phẩy)

c.者đứng đứng ở cuối câu, biểu thị ý toàn phần

d. 者 kết hợp với trợ từ khác :者也 hết câu hay hết đoạn; 者與(与) hay者乎: biểu thị nghi vấn
